
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, ngách 6/6 phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XANH HTV

0107288662

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp 4690

2. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

5. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

6. Cổng thông tin 6312

7. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;
(trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

6329

8. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

10. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán buôn gạo 4631

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XANH 
HTV
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HTV SUPPORTING GREEN 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GREENHTV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988.366.070
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 

4659

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật ) . 

8299

19. Giáo dục nghề nghiệp 8532

20. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy máy tính

8559

21. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

22. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật

8810

23. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
Chi tiết:
- Các hoạt động bảo vệ và dìu dắt trẻ em và thanh thiếu niên 
(không kinh doanh dịch vụ bảo vệ)
- Hoạt động nhận con nuôi (theo đúng quy định của Pháp luật)
- Hoạt động ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em và những người 
khác; 
- Các dịch vụ tư vấn chi tiêu gia đình, tư vấn hôn nhân và gia 
đình, tư vấn đi vay và cho vay (không bao gồm hoạt động tín 
dụng)
- Hoạt động cộng đồng và chòm xóm giúp đỡ nhau; 
- Hoạt động cứu trợ đối với nạn nhân gặp thảm hoạ, người tị 
nạn, người nhập cư.v.v bao gồm việc làm nhà tạm hoặc lâu dài 
cho họ; 
- Hoạt động hướng dẫn đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho 
những người thất nghiệp, những người mà sự giáo dục bị hạn 
chế; 
- Các cơ sở ban ngày phục vụ người vô gia cư và các nhóm 
người yếu sức khoẻ khác trong xã hội; 
- Hoạt động từ thiện như gây quĩ hoặc các hoạt động ủng hộ 
khác nhằm trợ giúp xã hội (theo đúng quy định của pháp luật)

8890
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ THU 
TRANG

Số 14, ngách 6/6 phố 
Đội Nhân, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

150.000.000 30,000 025182000119

24. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 6920

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước; 
- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy 
hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh... 

7110

27. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: - Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm 
không khí và nước...; 

7120

28. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

29. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

31. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ
- Đánh giá tác động môi trường

7490(Chính)

32. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2TRẦN THỊ 
HOA

Số 19 ngách 409/40 
Kim Mã, Phường 
Kim Mã, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 40,000 012010473

3NGUYỄN 
THỊ THANH 
VÂN

Số 6, ngõ 205/123/8, 
tổ dân phố Trung,  
Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 30,000 001182002546

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025182000119
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14, ngách 6/6 phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14, ngách 6/6 phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ

15/12/1982 Kinh Việt Nam

08/08/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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